
STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3200002

1

Phan Thị 

Tường 
Vy 272414389 20/07/2010

Công an 

Đồng Nai
20/11/1994

168/29/11 Khu phố 

2, phường An Hoà, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược Cần 

Thơ

 Nhà thuốc 3996 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 231/QĐ-SYT ngày  10 tháng 02 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 61)

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (11 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (11 hồ sơ)

1



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

2

1700703

3200001

4

HUỲNH 

THỊ BÍCH 

HUYỀ

N
312280017 31/07/2010

Công an 

Tiền 

Giang

21/11/1995

Ấp Tân Xã, xã Long 

Hòa, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền 

Giang

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3997 Cấp mới

3

1700703

3200001

8

Phạm Thị 

Mỹ 
Linh 272384750 02/07/2010

Công an 

Đồng Nai
19/05/1994

Tổ 17, khu Văn hải, 

thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3998 Cấp mới

2



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

4

1700703

3200001

9

Nguyễn 

Tuấn 
Anh 250619170 02/04/2014

Công an 

Lâm Đồng
24/05/1987

Thôn 4, xã Lộc 

Châu, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3999 Cấp mới

5

1700703

3200001

7

Hồ Thị 

Hoài 
Thương 272391864 17/03/2017

Công an 

Đồng Nai
10/01/1995

Khu phố 8, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4000 Cấp mới

3



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

6

1700703

3200001

5

TRẦN THỊ 

SƠN 
CA 331761635 11/09/2010

Công an 

Vĩnh Long
19/05/1995

Ấp phú sơn C, xã 

Long Phú, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

cao đẳng y 

tế Trà Vinh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4001 Cấp mới

7

1700703

3200001

2

Trần Thị 

Thanh 
Thảo 271751746 21/08/2012

Công an 

Đồng Nai
08/12/1985

7/5B, tổ 13, khu phố 

2, phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4002 Cấp mới

4



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

8

1700703

3200001

3

Phạm Bảo 

Vân 
Quỳnh 271641489 13/05/2008

Công an 

Đồng Nai
11/06/1985

54/2 ấp 1, xã Xuân 

Đường, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

bách khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4003 Cấp mới

9

1700703

3200001

0

Võ Thị 

Hồng 
Nhung 272450475 06/06/2011

Công an 

Đồng Nai
01/08/1996

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4004 Cấp mới

5



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

10

1700703

3200001

1

Nguyễn Thị 

Thu 
Nguyên 272413249

Công an 

Đồng Nai
20/04/1996

3 Đoàn Văn Cự, xã 

Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4005 Cấp mới

11

1700703

3200000

9

Lê nguyễn 

Công 
Khoa 271837204 11/07/2008

Công an 

Đồng Nai
01/05/1986

98A/12, phường 

Quyết Thắng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4006 Cấp mới

b. Cấp lại (1 hồ sơ)
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

12

1700703

3200002

0

Nguyễn Thị 

Thùy 
Nhi 250694065 29/11/2017

Công an 

Lâm Đồng
06/05/1989

3/22, Đinh Công 

Tráng, xã Lộc Châu, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

Đại học

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc; Cơ sở 

sản xuất thuốc
3274 Cấp lại

Tổng: 12 trường hợp (07 DSCĐ, 03 DSTH, 02 DSĐH)

7


